
 
 
 

 T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C  G I A   

 

 

TCVN 7175:2011 

ISO 10703:2007 

Xuất bản lần 2 

 

 

CHẤT LƢỢNG NƢỚC –  
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ CỦA CÁC NUCLIT  

PHÓNG XẠ – PHƢƠNG PHÁP PHỔ GAMMA  
ĐỘ PHÂN GIẢI CAO 

Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides   
Method by high resolution gamma-ray spectrometry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI  2011 

 

 

TCVN 



TCVN 7175:2011 

 

 2 

 

 

 



TCVN 7175:2011 

 

 3 

 

Lời nói đầu 

 

TCVN 7175:2011 thay thế cho TCVN 7175:2002. 

TCVN 7175:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 10703:2007. 

TCVN 7175:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố. 
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Lời giới thiệu 

Tiêu chuẩn này cho phép (sau khi lấy mẫu phù hợp, xử lý mẫu và, khi cần hoặc mong muốn, chuẩn bị 

mẫu) các phép xác định mô phỏng nồng độ hoạt độ của một vài nuclit phóng xạ phát tia gamma trong 

mẫu nước bằng phổ tia gamma sử dụng detector germani tinh khiết cao (HPGe). Nuclit phóng xạ phát 

tia gamma ở khắp cả theo cách tự nhiên và nuclit nhân tạo. Do vậy, mẫu môi trường thường chứa 

nhiều bộ phát tia gamma khác nhau và phương pháp phổ gamma độ phân giải cao cung cấp một công 

cụ phân tích hữu ích đối với các phép đo môi trường. 
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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C  G I A                                          TCVN 7175:2011  

 
 

 

Chất lƣợng nƣớc – Xác định nồng độ hoạt độ của các nuclit 
phóng xạ – Phƣơng pháp phổ gamma độ phân giải cao 

Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides   
Method by high resolution gamma-ray spectrometry 
 

CẢNH BÁO – Ngƣời sử dụng tiêu chuẩn này cần phải thành thạo với các thực hành trong 

phòng thí nghiệm thông thƣờng. Tiêu chuẩn này không đề cập tới mọi vấn đề an toàn  đối 

với ngƣời sử dụng tiêu chuẩn, nếu có. Ngƣời sử dụng có trách nhiệm xây dựng biện pháp 

bảo đảm an toàn và sức khỏe phù hợp với các qui định của quốc gia. 

QUAN TRỌNG – Chỉ những nhân viên đƣợc đào tạo phù hợp mới đƣợc tiến hành phép thử 

theo tiêu chuẩn này. 

 

1    Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định đồng thời nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ 

khác nhau phát ra tia gamma với năng lượng 40 keV < E < 2 MeV trong mẫu nước bằng phổ gamma 

sử dùng detector gecmani có độ phân giải năng lượng cao kết hợp với bộ phân tích đa kênh. 

CHÚ THÍCH:   Có thể xác định nồng độ hoạt độ của nuclit phóng xạ phát tia gamma với năng lượng  dưới 40 keV 

và trên 2 MeV trong phạm vi tiêu chuẩn này với điều kiện hiệu chuẩn hệ thống đo và che chắn phù hợp với mục 

đích tiêu chuẩn này. 

Tiêu chuẩn này bao gồm qui trình hiệu chuẩn năng lượng, xác định độ nhạy phụ thuộc vào năng lượng 

của hệ thống đo, phân tích phổ và xác định nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ khác nhau trong 

mẫu nghiên cứu. Qui trình này chỉ áp dụng cho các mẫu đồng thể. Có thể đo được các mẫu có hoạt độ 

nằm trong khoảng từ 1 Bq đến 104 Bq tức là không pha loãng hoặc làm giàu mẫu hoặc không phải 

dùng thiết bị (điện tử) đặc biệt. 

Tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như năng lượng của tia gamma, xác suất phát xạ trên một phân rã 

hạt nhân, kích thước và hình dạng của mẫu và detector, sự che chắn, thời gian đếm và các thông số 

thực nghiệm khác, cần làm giàu mẫu bằng bay hơi khi hoạt độ cần đo nhỏ hơn 1 Bq. Khi hoạt độ lớn 

hơn 104 Bq đáng kể, mẫu cần được pha loãng hoặc lấy một phần để đo, hoặc tăng khoảng cách giữa 

detector với nguồn, hoặc hiệu chỉnh hiệu ứng chồng chất. 
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2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn 

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố 

thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 6663-1 (ISO 5667-1), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu 

và kỹ thuật lấy mẫu. 

TCVN 6663-3 (ISO 5667-3), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. 

TCVN 7870-10 (ISO 80000-10), Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Hóa lý và vật lý nguyên tử.  

TCVN ISO/IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. 

ISO 5667-14, Water quality – Sampling – Part 14:  Guidance on quality assurance of environmental 

water sampling and handling (Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng 

của lấy mẫu và xử lý nước môi trường). 

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, 

OIML (Hướng dẫn thể hiện độ không đảm bảo trong phép đo (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, 

IUPAP, OIML) 

IEC 61151, Nuclear instrumentation – Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides – 

Calibration and use of germanium spectrometers (Thiết bị hạt nhân – Đo tốc độ phát tia gamma của 

các nuclit phóng xạ - Hiệu chuẩn và sử dụng máy đo phổ gemani) 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, ký hiệu và các chữ viết tắt được nêu trong TCVN 7870-10 (ISO 

80000-10) và áp dụng các thuật ngữ định nghĩa sau 

3.1    

Mẫu trắng (blank sample) 

Ngăn chứa một thành phần giống hệt như ngăn được dùng để mẫu nước thử được đổ đầy nước đã 

loại khoáng và không có radon. 

3.2   

Thời gian chết (dead time) 

Khoảng thời gian giữa hai xung liên tiếp hoặc giữa hai hiện tượng ion hoá và nhận biết được bằng hệ 

thống phát hiện thành hai xung hoặc hai hiện tượng riêng biệt. 
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3.3   

Hiệu chỉnh thời gian chết (dead time correction) 

Hiệu chỉnh số lượng xung quan sát được để tính số lượng xung bị mất trong thời gian chết. 

3.4   

Hằng số phân rã (decay constant) 

 

<Hạt nhận phóng xạ ở một trạng thái năng lượng cụ thể>, tỉ số của Pd  trên td trong đó Pd là xác suất 

của một nuclit phóng xạ đã chuyển dịch hạt nhân từ trạng thái năng lượng đó trong khoảng thời 

gian td . 

t

N

Nt

P

d

d1

d

d
  

Trong đó N là số hạt nhân có tại thời điểm t  

3.5    

Hiệu suất (efficiency) 

Trong những điều kiện phát hiện đã cho, tỷ số của lượng photon gamma phát hiện được với lượng 

photon gamma cùng loại được phát ra từ nguồn phát xạ trong cùng khoảng thời gian. 

3.6    

Độ phân giải năng lƣợng (energy resolution) 

Ở mức năng lượng đã cho, đo sự khác biệt nhỏ nhất giữa năng lượng của hai tia gamma mà có thể 

phân biệt được bằng máy quang phổ gamma. 

3.7   

Pic năng lƣợng đầy (full energy peak) 

Pic trên đường cong đáp ứng phổ tương ứng với sự hấp thụ hoàn toàn năng lượng của photon trong 

thể tích nhạy detector bằng hiệu ứng quang điện hoặc các tương tác photon liên tiếp của hiệu ứng tạo 

cặp (chỉ đối với năng lượng photon > 1 022 keV), tán xạ compton và hấp thụ quang điện. 
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3.8    

Lớp gamma (gamma cascade) 

Hai hay nhiều photon gamma khác nhau phát ra liên tiếp trong một thời gian phân giải từ một hạt nhân 

khi hạt nhân này kích thích qua một hay nhiều mức năng lượng trung gian. 

3.9    

Bức xạ gamma (gamma radiation) 

Bức xạ điện từ phát ra trong quá trình chuyển dịch hạt nhân hoặc huỷ hạt. 

3.10    

Phổ tia gamma (gamma-ray spectrometry) 

Phương pháp đo tia gamma sinh ra phổ năng lượng phát xạ gamma. 

3.11   

Chồng chất (pile-up) 

Sự xử lý bằng máy đo phổ bức xạ các xung tạo ra do sự hấp thụ đồng thời nhiều hạt hoặc photon có 

nguồn gốc từ các hạt nhân đang phân rã khác nhau trong detector bức xạ. 

CHÚ THÍCH:   Kết quả là chúng được đếm như một hạt hoặc photon đơn có mức năng lượng ở giữa các năng 

lượng riêng và tổng những năng lượng này 

3.12   

Xác suất chuyển dịch (transition probability) 

Phần của hạt nhân chuyển phân rã theo một cách riêng biệt. 

4   Ký hiệu và đơn vị 

V Thể tích của mẫu nước để thử, tính bằng lít 

A Hoạt độ của mỗi hạt nhân phóng xạ trong nguồn hiệu chuẩn, tại thời gian hiệu chuẩn, 

tính bằng becquerel 

cA, cA,c Nồng độ hoạt độ1) của mỗi nuclit phóng xạ, không hiệu chính và có hiệu chính, tính 

bằng becquerel trên lít 

tg Thời gian đếm phổ của mẫu, tính bằng giây 

                                                 
1)

 “Hoạt độ thể tích” có tên khác là “nồng độ hoạt độ” 
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t0 Thời gian đếm phổ của nền, tính bằng giây 

ts Thời gian đếm phổ hiệu chuẩn, tính bằng giây 

nN,E,nN0,E, nNs,E Số đếm trong diện tích của pic thực, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ nền 

và trong phổ hiệu chuẩn, tương ứng 

ng,E,ng0,E, ngs,E Số đếm trong diện tích tổng cộng của pic, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ 

nền và trong phổ hiệu chuẩn tương ứng 

nb,E,nb0,E, nbs,E Số đếm trong nền của pic, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ nền và trong 

phổ hiệu chuẩn tương ứng 

E Hiệu suất của detector ở năng lượng E, tại điều kiện hình học đo thực tế  

PE Xác suất phát xạ của một tia gamma với năng lượng E, của mỗi nuclit phóng xạ, trên 

phân rã 

 Hằng số phân rã của mỗi nuclit phóng xạ, tính bằng một trên giây 

u(cA), u(cA,c) Độ không đảm bảo chuẩn liên quan với kết quả phép đo, không hiệu chính và có hiệu 

chính, tính bằng becquerel trên lít 

U Độ không đảm bảo mở rộng được tính bằng )(. AcukU  với k = 1,2,…, tính bằng 

becquerel trên lít 

c
*
A,c

*
A,c Ngưỡng quyết định, không hiệu chính và có hiệu chính, tính bằng becquerel trên lít 

c
#
A,c

#
A,c Giới hạn quyết định, không hiệu chính và có hiệu chính, tính bằng becquerel trên lít 


AA cc ,  Giới hạn dưới và giới hạn trên của khoảng tin cậy, tính bằng becquerel trên lít 

5    Nguyên tắc 

Tia gamma gây ra các cặp điện tử-lỗ trống khi tương tác với vật chất. Khi đặt một điện thế vào detector 

bán dẫn, các cặp điện tử-lỗ trống này, sau khi được khuếch đại thích hợp được phát hiện trong dạng 

những xung dòng. Chiều cao của xung liên quan tới năng lượng hấp thụ từ photon gamma hoặc 

photon trong thời gian phân giải của detector và thiết bị điện tử. Bằng cách phân biệt chiều cao các 

xung, phổ xung tia gamma. Sau khi phân tích phổ, biết được các pic khác nhau được gán cho nuclit 

phóng xạ đã phát ra tia gamma tương ứng sử dụng hiệu chuẩn năng lượng của detector đã thu được 

trước đó. Tính nồng độ của nuclit phóng xạ có trong mẫu bằng cách sử dụng hiệu suất ghi của 

detector theo năng lượng thu được trước đó. 
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6   Nguồn chuẩn 

Tất cả các nguồn chuẩn phải bảo đảm tuân thủ với tiêu chuẩn quốc gia. 

6.1   Nguồn chuẩn dùng để hiệu chuẩn năng lƣợng 

Dùng một hoặc nhiều nguồn chuẩn phát tia gamma với năng lượng đã biết chính xác bao trùm toàn bộ 

khoảng năng lượng nghiên cứu. 

Nên sử dụng các nguồn phát photon bao trùm toàn bộ vùng năng lượng quan tâm. Chọn nguồn sao 

cho có được ít nhất 9 pic năng lượng đầy chia đều trên khoảng năng lượng nghiên cứu; Các nguồn 

phóng xạ chứa các đồng vị sống dài (europi-152, americ-241, coban-60, cesi-137) được khuyến nghị 

sử dụng cho mục đích này. Để kiểm tra định kỳ việc hiệu chuẩn năng lượng, có thể sử dụng số pic 

nhỏ hơn. 

6.2   Nguồn chuẩn dùng để xác định hiệu suất đếm theo năng lƣợng 

Dùng một hay nhiều nguồn chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có độ không đảm 

bảo của tổng hoạt độ đã biết. Cũng có thể dùng nguồn chứa nhiều nuclit phóng xạ. Năng lượng của tia 

gamma phát ra phải được phân bố trên toàn khoảng năng lượng phân tích sao cho hiệu suất đếm theo 

năng lượng của thiết bị đo có thể xác định được đủ chính xác. Độ chính xác là đủ nếu chênh lệch hiệu 

suất đếm giữa hai mức năng lượng kế tiếp nhau nhỏ hơn 10 % hiệu suất đếm ở 120 keV nếu nuclit 

phóng xạ yêu cầu là có sẵn. Để xác định hoạt độ của nuclit phóng xạ phát tia gamma với năng lượng 

trong khoảng 40 keV < E < 100 keV, hiệu suất đếm cho các tia gamma này được xác định bằng cách 

hiệu chuẩn dùng nuclit phóng xạ này. 

CHÚ THÍCH:   Với khoảng năng lượng 100 keV < E < 2 000 keV nên dùng các nuclit phóng xạ: mangan-54, 

coban-157, kẽm-65, stronti-85, ytti-88, cadimi-109, thiếc-113, caesi-137, cesi-139. Những nuclit phóng xạ chuyển 

dịch hạt nhân nhiều bậc (như coban-60, cesi-134) phải hết sức chú ý khi dùng. Vì thủy ngân bay hơi nên không 

thể kết hợp với các nguồn rắn được chuẩn bị bằng bay hơi. 

7   Thuốc thử 

Các thuốc thử sau được sử dụng khi làm giàu mẫu bằng bay hơi dùng iod. Chỉ dùng thuốc thử đạt độ 

tinh khiết phân tích và nước cất loại 3 theo TCVN 4851 (ISO 3696). 

7.1   Axit nitric đậm đặc (HNO3) = 15,8 mol/l, 69 % phần thể tích hoặc w/w (HNO3) = 1,42 g/ml. 

7.2   Axit sunfuric đậm đặc (H2SO4) = 17,9 mol/l, 95 % phần thể tích hoặc w/w (H2SO4) = 1,84 g/ml. 

7.3   Dung dịch bạc nitrat, c(AgNO3) = 3,2 g/l 

Hoà tan 3,2 g bạc nitrat trong nước đã axit hoá bằng 0,1 ml axit nitric và pha loãng thành một lít 

bằng nước. 
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7.4  Dung dịch kali iodua, c(KI) = 1,3 g/l 

Hoà tan 1,3 g kali iodua  trong một lít nước. 

7.5   Natri sunphit, Na2SO3  

7.6   Dung dịch hydro peroxyt c(H2O2) = 0,3 g/l 

7.7   Dung dịch natri cacbonat, Na2CO3, bão hòa ở 20 oC. 

8   Thiết bị đo phổ gamma 

Thiết bị đo cơ bản gồm hai phần: detector và các bộ phận xử lý, lưu giữ và phân tích tín hiệu từ 

detector. Thông thường, tín hiệu đầu ra của detector được đưa vào máy phân tích đa kênh và bộ đệm 

đa kênh (MCA và MCB) và mọi xử lý, hiển thị, lưu giữ và phân tích số liệu được thực hiện bởi một bộ vi 

xử lý có phần mềm và phần cứng ngoại vi. 

Đối với các phần điện tử, các thành phần số (DSP) thường được sử dụng nhiều hơn. 

Các thiết bị phải bao gồm các phần đã mô tả trong 8.1 đến 8.8. 

8.1   Detector germani siêu tinh khiết  

Tính năng của detector được thử theo IEC 60973. 

CHÚ THÍCH:   Detector đang có trên thị trường có ba loại với ba dạng khác nhau: phẳng, đồng trục, dạng giếng; 

mỗi loại có ưu điểm riêng tuỳ thuộc vào từng trường hợp. Ví dụ detector đồng trục thường dùng cho thể tích mẫu 

lớn, trong khi detector dạng giếng lại hiệu quả nhất đối với thể tích mẫu nhỏ. Thông tin chi tiết hơn về detector 

được nêu trong Tài liệu tham khảo [1] . 

8.2   Nguồn cung cấp cao áp 

CẢNH BÁO  Chú ý các yêu cầu an toàn theo chỉ dẫn của hãng sản xuất. 

8.3   Bộ tiền khuếch đại 

Bộ tiền khuếch đại quyết định chất lượng của toàn bộ hệ thống đo, vì cả độ ồn và độ phân giải năng 

lượng phụ thuộc đặc tính của bộ tiền khuếch đại. 

CHÚ THÍCH:   Bộ tiền khuếch đại thường được bố trí gần sát detector. Làm lạnh đầu vào (FET) của bộ tiền 

khuếch đại sẽ làm giảm được độ ồn và cải thiện độ phân giải năng lượng. 

8.4   Bộ làm lạnh, có khả năng giữ detector gần bằng với nhiệt độ của nitơ lỏng. 

Cần vận hành ở nhiệt độ thấp để giảm dòng rò và mức ồn điện tử của detector và bộ tiền khuếch đại. 

Nên có rơle tự ngắt và tín hiệu báo động được kích hoạt khi nhiệt độ tăng (ví dụ do vận hành sai bộ 

làm lạnh hoặc mất nitơ lỏng).  
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Detector germani siêu tinh khiết có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, tuy nhiên phải được làm lạnh khi 

đặt một hiệu điện thế lên nó. 

8.5   Che chắn 

Detector được che chắn ở mọi phía (kể cả đáy) bằng chì hoặc sắt để giảm tín hiệu nền gây bởi các 

nuclit phóng xạ tự nhiên. Nếu đo trong khoảng năng lượng 40 keV < E < 100 keV, lớp vỏ trong cần 

gồm ba lớp kế tiếp nhau cadmi, đồng và polymetylmetacrylat để đạt độ ồn nền thấp và ổn định nhờ 

việc ngăn chặn các tia X tạo ra trong lớp che chắn. 

Lớp che chắn là rất quan trọng để giảm mức nền, nhất là khi đo mức hoạt độ phóng xạ thấp. Cần dùng 

các biện pháp sau: 

   Dùng chì có hoạt độ phóng xạ thấp; không để tấm che chắn quá gần detector; 

   Thông hơi, lọc không khí, các vật liệu khác của hệ thống và xây dựng hệ thống phải được chọn cẩn 

thận để giảm nồng độ hoạt độ nhằm có được mức thấp của bức xạ nền. 

8.6   Bộ khuếch đại chính 

Bộ khuếch đại chính cần phải có đặc tính tuyến tính cho tín hiệu vào và tín hiệu ra và cần có khả năng tạo 

dạng xung, được trang bị hệ thống đưa các cực về điểm không. Phải kiểm tra sự phù hợp của các thông số 

đặc trưng thực tế so với các tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất như quy định trong IEC 61151. 

CHÚ THÍCH:   Khi tốc độ đếm cao (> 5000 s
-1

) cần sử dụng mạch xung loại chồng chất.  

8.7   Máy phân tích đa kênh (MCA) hoặc đệm đa kênh (MCB) 

Số kênh tối ưu phụ thuộc vào độ phân giải năng lượng và dải năng lượng được nghiên cứu. Để độ phân 

giải tốt trong dải năng lượng 100 keV đến 2 000 keV cần đến 4 096-8 192 (xem Tài liệu tham khảo 11). 

8.8   Máy tính, bao gồm cả các thiết bị ngoại vi và phần mềm 

Máy tính, kết hợp với phần cứng phụ trợ và phần mềm (xem Tài liệu tham khảo 1 và 2) có sẵn phải: 

    Đọc được số liệu từ MCA hoặc MCB; 

    Hiển thị những số liệu này lên màn hình, bản vẽ hoặc máy in và lưu giữ chúng; 

   Xác định được quan hệ giữa số kênh và năng lượng tương ứng trên toàn bộ dải năng lượng nghiên 

cứu (hiệu chuẩn năng lượng), bằng cách dùng nguồn chuẩn thích hợp; 

   Xác định được hiệu suất đếm theo năng lượng trên toàn bộ dải năng lượng nghiên cứu (hiệu chuẩn 

năng lượng) bằng cách sử dụng nguồn chuẩn thích hợp; 

   Phát hiện pic, để xác định đặc tính của pic được phát hiện như tính hướng tâm, bề rộng  pic đầy ở một 

nửa chiều cao tối đa, số đếm thực của pic thu được, và xác định độ không đảm bảo của số đếm đó. 
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   Xác định nuclit phóng xạ gây ra các pic năng lượng đầy đã quan sát bằng cách dùng nuclit phóng 

xạ chuẩn, ví dụ xem Tài liệu tham khảo [4] đến [7]; 

   Tính nồng độ hoạt độ của nuclit phóng xạ tương ứng dựa trên số đếm, thời gian đếm, hiệu suất 

đếm và số liệu về nuclit phóng xạ chuẩn, ví dụ xem Tài liệu tham khảo [4] đến [7]; 

    Tính độ không đảm bảo chuẩn của nồng độ hoạt độ của nuclit phóng xạ đã được nhận dạng; 

   Tính giới hạn phát hiện và ngưỡng quyết định của nuclit phóng xạ cần đo nhưng không tìm thấy 

trong mẫu. 

Nên kiểm tra thường xuyên bằng mắt kết quả phân tích phổ của máy tính để phát hiện những bất 

thường hoặc sai sót. Để kiểm tra tính năng của thiết bị đo, nên sử dụng tiêu chuẩn áp dụng cho phòng 

thí nghiệm. Tham gia vào việc so sánh liên phòng thí nghiệm cũng có thể giúp cho việc kiểm tra tính 

năng của thiết bị và việc phân tích. 

CHÚ THÍCH:   Khi cần, có thể tính và nhận dạng bằng cách thủ công. 

9   Lấy mẫu 

Mẫu phải được thu thập và bảo quản theo TCVN 6663-1 (ISO 5667-1) và TCVN 5993 (ISO 5667-3). 

Đặc biệt, cần chú ý những điểm sau: 

   Nhận dạng mẫu (địa điểm, thời gian và phương pháp lấy mẫu); 

   Thời gian từ khi lấy mẫu đến khi đo mẫu; 

  Độ đồng đều của mẫu; nếu tồn tại các hạt làm cho mẫu không đồng đều, cần loại bỏ những hạt này 

bằng cách lọc và phần cặn có thể đo riêng nếu cần; 

  Để lấy mẫu, nên dùng bình polyetylen đã làm sạch bằng axit clohydric 1 mol/l, sau đó lọc bằng axit 

nitric loãng và tráng bằng nước cất hoặc nước đã loại ion; 

  Tùy thuộc vào khoảng thời gian từ lúc lấy mẫu đến khi đo (nếu bảo quản nhiều hơn vài ngày) cũng 

như nuclit phóng xạ cần đo, mẫu phải được axit hóa tới pH < 2 bằng axit nitric; Nếu loại bỏ chất hạt 

bằng cách lọc hoặc ly tâm, thao tác này phải được tiến hành trước khi axit hóa. 

  Giữa khoảng thời gian từ lúc axit hóa đến khi đo, mẫu phải được chuyển và/hoặc bảo quản trong tối, 

ở nhiệt độ 1 oC < t < 5 oC. 

Nếu xác định iod phóng xạ, cần axit hoá mẫu bằng axit clohydric thay vì dùng axit nitric. 

CHÚ THÍCH:   Trong một vài trường hợp, cần thêm dung dịch chất mang vào mẫu. Ví dụ khi đo nước thải từ nhà 

máy điện hạt nhân, có thể dùng các dung dịch chất mang nêu ở Phụ lục A. 
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10   Cách tiến hành 

10.1  Chuẩn bị mẫu 

Trong tiêu chuẩn này, ba cách khác nhau để chuẩn bị mẫu nước được mô tả. Trong báo cáo thử 

nghiệm, cần nêu rõ phương pháp chuẩn bị mẫu thực tế trong báo cáo thử nghiệm. 

Việc chọn phương pháp tuỳ thuộc vào giới hạn phát hiện được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu phải xác định 

nuclit phóng xạ iod, thì sẽ chọn từ 10.1.1 đến 10.1.3, phụ thuộc vào giới hạn phát hiện được yêu cầu. 

10.1.1   Đo trực tiếp 

Dùng cách đo trực tiếp khi không cần chuẩn bị để có kết quả nhanh, ví dụ để quan trắc sự phát xạ 

hoặc trong trường hợp kiểm soát sự cố. Mẫu được đo trực tiếp, nên dùng cốc Marinelli. 

Khi mẫu nước được lọc, phần cặn trên cái lọc phải được đo riêng. Trong báo cáo thử nghiệm, phải ghi 

rõ là “đo trực tiếp”, đồng thời ghi rõ kết quả khi đo “chất lỏng” và “chất rắn” và cho biết rõ thể tích mẫu. 

Phải cho biết cả nồng độ khối lượng chất rắn lơ lửng. 

CHÚ THÍCH 1:   Thêm thuốc thử chelat hóa để có thể đồng nhất chất huyền phù trong mẫu. 

CHÚ THÍCH 2:   Làm bay hơi một phần mẫu để giảm thể tích và làm giàu hoạt độ trước khi đo trực tiếp. 

10.1.2   Làm bay hơi không dùng iod  

Làm bay hơi nước đến khô. Nếu cần, xác định khối lượng của phần còn lại và đo hoạt độ của định 

lượng tương ứng với khối lượng tương ứng vói điều kiện hình học chuẩn. Trong báo cáo thử nghiệm, 

phải nêu rõ sử dụng phương pháp “làm bay hơi không dùng iod” 

10.1.3   Làm bay hơi dùng iod  

Vừa khuấy, vừa thêm 10 ml dung dịch kali iodua (7.4), 0,1 g natri sunphit (7.5) và 5 ml axit sunphuric 

đậm đặc (7.2) vào 1 lít mẫu nước không lọc. Sau khi khuấy 5 min, thêm 10 ml dung dịch bạc nitrat (7.6) 

và 10 ml dung dịch hydro peroxyt (7.6) cho 1 lít. Điều chỉnh pH đến 9, sử dụng dung dịch natri 

cacbonat bão hoà (7.7). 

Làm bay hơi và làm khô mẫu theo 10.1.2. Trong báo cáo thử nghiệm, phải ghi rõ dùng phương pháp 

"bay hơi dùng iod".  

10.2   Hiệu chuẩn  

Hiệu chuẩn theo các yêu cầu của IEC 61452. 

10.2.1   Hiệu chuẩn năng lƣợng 

Đặt nguồn chuẩn vào máy đo phổ. Điều chỉnh bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi số tương tự (ADC) sao 

cho kênh đầu tiên tương ứng với năng lượng nằm trong khoảng từ 0 keV đến 30 keV, và mỗi kênh ứng 

với 0,5 keV, giả thiết rằng 4 096 kênh được sử dụng. 
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Trong hệ thống thiết bị, quan hệ giữa năng lượng và số kênh là gần tuyến tính. Tuy nhiên, khi phân 

tích phổ, cần qui cho từng kênh mức năng lượng tương ứng một cách chính xác, ví dụ bằng cách làm 

cho các điểm thực nghiệm thích hợp với một hàm đa thức biểu thị mối quan hệ này với độ chính xác 

0,1 keV hoặc tốt hơn. 

Nhìn chung, nhiệm vụ này được thực hiện sử dụng phần mềm thích hợp để xử lý với phổ tiêu chuẩn, 

ghi lại thông tin hữu ích để sử dụng cho các phân tích sau này và chuyển đổi tự động thước đo kênh 

của bộ chuyển đổi vào trong thước đo năng lượng photon. Sử dụng phổ hiệu chuẩn năng lượng, có 

thể xác định được độ rộng đầy đủ tại chiều cao một nửa lớn nhất của các píc năng lượng đầy như một 

hàm của năng lượng gamma. Thông tin này thường được yêu cầu bằng phần mềm đánh giá. 

10.2.2   Hiệu chuẩn hiệu suất 

Hiệu suất đếm chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: 

   Detector và chế độ cài đặt của các bộ phận điện tử được dùng; 

   Điều kiện hình học của mẫu so với detector (góc cứng); 

   Mật độ của mẫu và đăc tính vật đựng mẫu. 

Tính đến ảnh hưởng của các thông số này đến số đếm, hiệu suất đếm phải được xác định trong cùng 

điều kiện đo tương tự như nguồn mẫu. Khi một trong các yếu tố này thay đổi, hiệu suất đếm sẽ được 

đánh giá lại cho điều kiện mới. Dùng cùng thuật toán đối với phân tích phổ cho cả nguồn mẫu và 

nguồn chuẩn. Tuỳ thuộc vào mục đích phép đo (xác định nuclit phóng xạ đơn hoặc đa nuclit phóng xạ), 

hiệu suất đếm có thể được xác định bằng hai cách khác nhau, nghĩa là như một hàm của năng lượng 

hoặc cho nuclit phóng xạ đơn. 

Dùng hiệu suất đếm đặc trưng cho nuclit phóng xạ khi mục đích đo là để xác định một nuclit phóng xạ 

đơn và khi năng lượng cần phân tích nằm trong khoảng 40 keV < E < 100 keV. Hiệu suất đếm đặc 

trưng cho nuclit phóng xạ cũng được dùng cho nuclit phóng xạ cụ thể đó và cho các trường hợp khi 

nuclit phóng xạ được khảo nghiệm phát bức xạ gamma do chuyển dịch nhiều lớp. Hiệu suất đếm đặc 

trưng cho các nuclit phóng xạ cũng cần thiết khi hiệu chính tổng cộng các ngẫu nhiên là quan trọng, ví 

dụ detector kiểu giếng. 

10.2.2.1   Qui trình 

Chuẩn bị nguồn hiệu chuẩn từ nguồn chuẩn với cùng đặc tính hóa học và vật lý như mẫu nguồn. Có 

thể tạo nguồn hiệu chuẩn bằng cách, ví dụ, thêm một lượng thích hợp nước và chuẩn bị nguồn hiệu 

chuẩn giống như nguồn mẫu cần đo. 

Đặt nguồn hiệu chuẩn vào thiết bị đo và ghi phổ đến khi tốc độ đếm thực ở pic năng lượng đầy được 

xác định với hệ số biến động 1 % hoặc ít hơn. Để tránh sai số do hiệu ứng chồng chất, hoạt độ của 

nguồn chuẩn cùng với điều kiện hình học đo phải đảm bảo để thời gian đếm thực sự của phép đo 

không khác quá 10 % thời gian sống. Có thể sử dụng một mạch loại hiệu ứng chồng chất. 
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Xác định số đếm thực theo các pic tương ứng cho mọi năng lượng (E) được sử dụng. Sử dụng cùng 

qui trình tính diện tích pic khi đo mẫu.  

10.2.2.2   Hiệu suất đếm là hàm số của năng lƣợng 

Xác định hiệu suất đếm ở năng lượng E với mọi pic dùng Công thức (1): 

Hiệu suất đối với mức năng lượng E được tính bằng: 

E

EN

E
PA

tn

.

/ s.s
                                                                                                      (1) 

Đối với pic không bị nhiễu tại mức năng lượng E, số đếm ENn .s trong vùng pic thực tế của phổ- được 

tính theo Công thức (2): 

EEEN nnn ,bs,gs,s                                                                                                                           (2) 

Xác định hiệu suất phát hiện phụ thuộc năng lượng bằng cách tìm ra đường thích hợp nhất hoặc biểu 

thức toán học chỉ quan hệ giữa số liệu thực nghiệm của hiệu suất với năng lượng. 

Khi sử dụng nguồn hiệu chuẩn của nuclit phóng xạ có các vạch phát xạ khác nhau, cần tính đến các 

hiệu ứng tổng cộng hoặc bị mất số đếm do trùng phát xạ. 

Lặp lại qui trình đã mô tả trong 10.2 định kỳ thường xuyên như một phép kiểm tra và cho mỗi điều kiện 

hình học đo khác nhau. 

10.2.2.3   Hiệu suất đếm đặc trƣng cho nuclit phóng xạ  

Hiệu suất cho mỗi nuclit phóng xạ riêng i, tại mức năng lượng E, được xác định theo Công thức (3): 

Ei

EN

Ei
PA

tn

.

/ s.s

,                                                                                                                                  (3) 

CHÚ THÍCH:   Một số nuclit phóng xạ tạo ra nhiều hơn một pic năng lượng đầy, cần phải sử dụng độ nhạy và độ 

chính xác cao hơn. Hiệu suất đếm nhiều bậc cho một nuclit phóng xạ đơn cho độ nhạy cao hơn và độ chính xác 

tốt hơn. 

10.3   Đọc phổ mẫu 

Đặt mẫu vào thiết bị đo, điều chỉnh MCA (8.7) và ghi phổ. Ghi thời gian và ngày đo mẫu. Đếm trong 

thời gian đủ dài cho đến khi đạt giới hạn phát hiện của các nuclit phóng xạ khác nhau như mong muốn. 

Detector, ngăn chứa mẫu hoặc các vật xung quanh detector có thể bị nhiễm bẩn phóng xạ hoặc chứa 

các nuclit phóng xạ tự nhiên. Điều này có thể làm cao pic trong phổ mà không phải do mẫu. Để khắc 

phục điều này, ghi phổ nền thường xuyên như một phép kiểm tra qua việc dùng mẫu trắng. Chỉ những 

hộp không bị nhiễm bẩn phóng xạ mới được dùng lại. Khi phải đạt được giới hạn phát hiện thấp và thời 

gian đếm dài là cần thiết, cần chú ý phân tích pic từ phổ nền. 
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10.4   Phân tích phổ 

Phát hiện các pic tạo ra trong phổ, xác định năng lượng tại đó đáp ứng là cực đại và số đếm thực 

được thu thập dưới các pic tương tự như xác định hiệu suất đếm theo năng lượng. Đối với mỗi pic xác 

định nó được gán cho nuclit phóng xạ nào và cần chú ý đến sự phát xạ tia X có thể và sự xuất hiện các 

hiệu ứng tổng cộng hoặc chồng chất. 

Nên kiểm tra bằng mắt sự phù hợp giữa các pic trên phổ đo được và các pic được phát hiện bằng 

chương trình phần mềm bởi vì các pic nhỏ, rộng hoặc pic kép có thể được phát hiện hoặc định lượng 

không chính xác. 

Nếu thời gian đếm đủ dài để pic tạo nên trong phổ nền thì số đếm của các pic này cần được trừ đi số 

đếm pic của mẫu tương ứng. Nếu cần, hiệu chính sự chênh lệch về thời gian đếm giữa mẫu thật và 

mẫu trắng. 

Thông tin chi tiết xem Tài liệu tham khảo 11. 

11   Biểu thị kết quả 

11.1   Tính nồng độ hoạt độ 

Nồng độ hoạt độ Ac  của nuclit phóng xạ có trong mẫu được tính từ số đếm thực tế ENc ,  từ pic của 

vạch- riêng lẻ mà không bị nhiễu sử dụng Công thức (4) 

EEE

EN

A
fVP

tn
c

...

/ g,


                                                                                                                             (4) 

Trong đó 

Ef    là hệ số hiệu chính xét cho tất cả các hiệu chính cần thiết theo Công thức (5): 

EEE ffff ,su,cld ..                                                                                                                            (5) 

Trong đó 

df      là hệ số hiệu chính phân rã cho ngày tham chiếu; 

Ef ,cl    là hệ số hiệu chính cho sự mất do trùng hợp ngẫu nhiên (không được đếm; 

Ef ,su    là hệ số hiệu chính hiệu ứng đếm thêm do ngẫu nhiên. 

Đối với pic không nhiễu tại mức năng lượng E, số đếm ENn ,  trong vùng pic thực của phổ- được tính 

sử dụng Công thức (6): 

EEEN nnn ,b,g,                                                                                                                              (6) 
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Vì thế, Công thức (4) có thể được biểu thị như: 

gb,,g

g

b,,gg,
/).(

.......

/
twnn

tfVP

nn

fVP

tn
c EE

EEE

EE

EEE

EN

A 





 Với  
EEE fVP

w
...

1


                                    (7) 

11.1.1   Hiệu chính phân rã 

Phụ thuộc vào thời gian bán rã của nuclit phóng xạ được đo, phải hiệu chính hoạt độ riêng bằng df . 

Cần xem xét sự phân rã hoạt độ phóng xạ trong thời gian đếm và trong suốt thời gian tính từ thời điểm 

tham chiếu (t = 0) và thời điểm đo (t = ti), df phải được tính bằng: 











tg

t

d
e

t
ef i

.

g.1

-1

.
.






                                                                                                                        (8) 

11.1.2   Hiệu chính do hiệu ứng tổng cộng hoặc mất do trùng hợp  

Với các nuclit phóng xạ chuyển dịch nhiều lớp, có thể mất số đếm do trùng hợp, đặc biệt khi hiệu suất 

đếm cao. 

Việc hiệu chính này là rất quan trọng đối với các mẫu nguồn điểm được đo gần bề mặt detector, và là 

đặc trưng cho mỗi nuclit phóng xạ, mỗi detector, điều kiện hình học đo và khoảng cách từ mẫu tới 

detector. 

Hầu hết các phương pháp lý thuyết để tính tổng cộng đều có liên quan với việc sử dụng lý thuyết vận 

chuyển và các kỹ thuật Monte-Carlo (xem Tài liệu tham khảo 15 tới 18). Do khó khăn đối với chọn 

loại detector, một số qui trình thực nghiệm có thể được áp dụng đối với mỗi tình huống cụ thể. 

Một số trong các qui trình thực nghiệm này sử dụng số liệu từ tài liệu chuyên ngành, nhưng do khả 

năng chọn detector và các điều kiện đo là một dải rộng, việc đo trực tiếp như nêu dưới đây cần được 

thực hiện: 

a) Chuẩn bị nguồn chứa nuclit phóng xạ phát photon đa vạch mà hệ số hiệu chính của nó tại mức 

năng lượng E phải được tính cùng với các nuclit phóng xạ khác phát xạ tại mức năng lượng tương 

tự, E’, mà hệ số hiệu chính tổng không đáng kể. Điều kiện hình học phải tương tự như khi sử dụng 

đối với nguồn mẫu. 

b) Đo nguồn này tại khoảng cách xa so với detector. Tính mối tương quan giữa số đếm pic thực tại 

các mức năng lượng E và E’. 

c) Đo mẫu tại vị trí đo thông thường. Mối tương quan giữa số đếm pic thực tại mức năng lượng E và 

E
’ sẽ tương tự với giá trị đã tính ở trên và số đếm pic thực theo lý thuyết, 

T

ENn , , tại mức năng lượng 

E, có thể ước tính được. 
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Mối tương quan giữa 
T

ENn ,  theo lý thuyết và số đếm pic thực ENn , theo kết quả đo là hệ số hiệu chính 

tổng tại mức năng lượng E của nuclit phóng xạ phát xạ photon đa vạch và phải được áp dụng để phân 

tích phổ mẫu nguồn và phổ hiệu chuẩn. 

Thông tin bổ sung được nêu trong Tài liệu tham khảo 8 và 12. 

11.2   Độ không đảm bảo chuẩn 

Theo GUM, độ không đảm bảo chuẩn của Ac  được tính theo: 

  )(.)()(.)/()( 2

rel

2

b,

2

g,

22

g wucnunutwcu AEEA                                                                          (9) 

Trong đó độ không đảm bảo của thời gian đếm là không đáng kể và độ không đảm bảo chuẩn tương 

đối của w, được tính bằng: 

)()()()()( 2

rel

2

rel

2

rel

2

rel

2

rel EEE fuuVuPuwu                                                                                (10) 

Tính đến Công thức (1) độ không đảm bảo chuẩn tương đối của E được tính bằng: 

)()()()()()()( 2

rel

2

rel,bs.gs

2

rel

2

rel

2

rel,s

2

rel

2

rel EEEEENE PuAunnuPuAunuu                              (11) 

Trong đó Độ không đảm bảo )(rel Au bao gồm tất cả độ không đảm bảo liên quan đến nguồn hiệu 

chuẩn: chứng nhận hiệu chuẩn của dung dịch chuẩn và việc chuẩn bị nguồn hiệu chuẩn và bổ sung 

nguồn hiệu chuẩn này. 

Để tính các giới hạn đặc trưng theo ISO 11929 [1], cần tính  Acu ~~ , tức là độ không đảm bảo chuẩn kết 

hợp của Ac  như là một hàm số của giá trị thực của nó. Đối với một giá trị thực, Ac~ , dự kiến 

g,bg,g /// tnwctn EAE  và với gg

2 )( nnu  , thu được : 

  )(.~/)(/)//~(.)~(~ 2

rel

22

g,b

2

gg,b

2 wuctnuttnwcwcu AEEAA                                                        (12) 

CHÚ THÍCH:   Các độ không đảm bảo ),( Nnu  )g(nu và )( bnu được tính theo GUM, có tính đến số đếm riêng lẻ ni 

trong kênh i của phổ đa kênh là kết quả của phân bố Poisson và do đó lấy ininu )(
2

. Các giá trị của Nn , gn  và 

bn và các độ không đảm bảo chuẩn có liên quan của chúng ),( Nnu  )g(nu và )( bnu có thể được tính bằng một 

chương trình tính. Vì có một số phương pháp trừ nền nằm dưới pic để thu được số đếm trong vùng pic thực tế, 

có thể không đưa ra công thức áp dụng chung. Ví dụ trường hợp đơn giản của phương pháp trừ nền tuyến tính 

được nêu trong Phụ lục B. Để tính ngưỡng quyết định và giới hạn phát hiện, ít nhất ,Nn bn và )( Nnu và 

)( bnu phải được biết. 
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11.3   Ngƣỡng quyết định 

Ngưỡng quyết định,
*

Ac , có được từ Công thức (12), đối với 0~ Ac (xem ISO 11929). Kết quả như sau: 

  )(~
,b,b

g-1-1

* 2
/0 (

EE
A nunu tc wkk                                                                                           (13) 

05,0   và 65,11 k  thường được chọn mặc định. 

11.4   Giới hạn phát hiện 

Giới hạn phát hiện, 
#

Ac , được tính theo Công thức (14) (xem ISO 11292): 

        wuct/nut/t/nw/cwcc rel

#

AgE,bggE,b

#

AA
A

AA ku~kc c
22222

1

**
-1

*#                     (14) 

050,  với 651
1

,k 


 được chọn mặc định. 

Giới hạn phát hiện có thể được tính bằng cách giải Phương trình (12) đối với 
#

Ac  hoặc, đơn giản hơn, 

bằng cách lặp lại với phép tính xấp xỉ 
*# 2 AA cc   

Khi lấy kkk    11 , nghiệm của Phương trình (14) được tính bằng Công thức (15): 

 
 wuk

twkc
c

A

A 2

rel

2

g

2*

#

1

/2




                                                                                                                    (15) 

11.5   Giới hạn khoảng tin cậy 

Giới hạn tin cậy dưới 

Ac  và trên 


Ac  được tính bằng cách sử dụng các Công thức (16) và (17) (xem 

ISO 11292): 

 AAA cukcc p
;              2/1  p                                                                                    (16) 

 AAA cukcc p ;            2/1 q                                                                             (17) 

Trong đó 

  yuy /  ,   là hàm phân bố của sự phân bố chuẩn; 

1  là xác suất cho khoảng tin cậy của phép đo; 

 = 1 có thể được lấy nếu  AA cuc c4 . Trong trường hợp này: 

    AAAA cukccc 2/1, 
                                                                                                          (18) 

05,0  và 96121 ,k /   thường được chọn mặc định. 
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11.6   Hiệu chính đối với đóng góp từ các nuclit phóng xạ và nền khác   

Trong phổ gamma, hai loại đóng góp thường phải được hiệu chính: 

d) Vạch gamma của nuclit phóng xạ cần xác định chứa các đóng góp từ phóng xạ gamma của các 

nuclit phóng xạ khác trong mẫu. Nuclit phóng xạ đóng góp có vạch gamma khác với sự đóng 

góp tới vạch nghi ngờ có thể được đánh giá có tính đến xác suất phát xạ của các vạch gamma. 

e) Vạch gamma của nuclit phóng xạ cần xác định xuất hiện cũng trong nền của máy đo phổ. Bằng 

cách đo phổ nền dùng mẫu trắng với thời gian đếm t0, sự đóng góp này có thể được hiệu chính 

theo thời gian đếm khác nhau của hai phổ. 

Đối với cả hai trường hợp, hoạt độ riêng có thể tính sử dụng mô hình theo Công thức (19): 

wtnxtnc ENENCA )././( 0,0g,,                                                                                                      (19) 

Trong đó x là hệ số mà biểu thị của nó phụ thuộc vào loại hiệu chính. Đối với trường hợp đóng góp 

này, mô hình này đưa ra hiệu chính cần thiết. 

11.6.1   Đóng góp từ nuclit phóng xạ khác 

Vạch gamma được hiệu chính tại mức năng lượng E1 có vùng pic thực tế 1,ENn . Sự đóng góp của 

nuclit phóng xạ được tính sử dụng tỷ lệ của nuclit phóng xạ đóng góp đối với năng lượng gamma E1. 

Công thức (19) chỉ ra sự hiệu chính cần thiết với 2211 ./.  EE PPx  và g0 tt  .  

g21
t/w).n.xn(c E,NE,NC,A                                                                                                           (20) 

Bỏ qua độ không đảm bảo chuẩn của x , độ không đảm bảo chuẩn của cAc ,  được tính bằng: 

   wucnunxnuntwcu cAEEEEcA

2

rel

2

,b.

2

g.

2

b.

2

g.

2

g,

2 .)()()/()(
2211

                                         (21) 

và với giá trị thực cAc ,
~ thay cho cAc , : 

    ...)n(unxnnx)n(unw/tc~)t/w()c~(u~ EEE,bE,gEEc,Ac,A 
222211 b.

2

g.

2

b.

2

b.g

2

g

2
       (22) 

 wuc cA

2

rel

2

, ....  

Sau đó, ngưỡng quyết định 
*

,cAc được tính bằng: 

 )()()()/.(
222211 b.

2

g.

2

b.g.,b

2

b,g1

*

, EEEEEEcA nunxnnxnuntwkc                                       (23) 

và giới hạn phát hiện, 
#

,cAc , bằng 
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    wucnunxnnxnunwtctw

kcc

cAEEEEEEcA

cAcA

2

rel

2#

,,b

2

,g

2

,b,g,b

2

,bg

#

,

2

g

1

*

,

#

,

)()()(/)/(...

...

222211


 

   (24) 

Có thể tính giới hạn phát hiện bằng giải Công thức (24) cho 
#

,cAc  hoặc, cách đơn giản hơn, bằng tính 

lặp lại với giá trị xấp xỉ 
*

,

#

, .2 cAcA cc  . 

Khi kkk    11  nghiệm Công thức (24) được tính bằng Công thức (25): 

 wuk

twkc
c

cA

cA 2

rel

2

g

2*

,#

,
.1

/).(.2




                                                                                                                (25) 

11.6.2   Đóng góp từ nền 

Trong trường hợp này, sử dụng Công thức (19) để hiệu chính với 1x và 0)( xu . ENn ,0 là vùng pic 

thực tế của vạch gamma trong phổ nền và 0t  là thời gian đếm của phổ nền.  

wtntnc ENENcA ).//( 0,0g,,                                                                                                          (26) 

Độ không đảm bảo chuẩn của cAc ,  được tính bằng: 

)()/)(/)(//()( 2

rel

2

,

2

0,0b

22

g,b

22

0,g0

2

g,g

2

,

2 wuctnutnutntnwcu cAEEEEcA                                    (27) 

và với giá trị thực cAc ,
~ của cAc ,  

    
)(...

.../)(/)(/)(/~)(

2

rel

2

,

g0,0b,0g

2

0,0b

2

,0g

2

g,b

2

,bg,

2

,

2

wuc

ttnntnuntnunwtcwcu

cA

EEEEEEcAcA




   (28) 

Khi đó, ngưỡng quyết định 
*

,cAc  được tính bằng: 

    g0,b0,0g

2

0,b0

2

,0g

2

g,b

2

,b1

*

, /)(/)(/)(.. ttnntnuntnunwkc EEEEEEcA                                (29) 

và giới hạn phát hiện 
#

,cAc bằng 

    )(/)(/)(/)(...

...

2

rel

2#

,g0,b0,0g

2

0,b0

2

,0g

2

g,b

2

,b

g

#

,2

1

*

,

#

,

wucttnntnuntnun
wt

c
w

kcc

cAEEEEEE

cA

cAcA
















 

     (30) 

Có thể tính giới hạn phát hiện bằng cách giải Công thức (30) cho 
#

,cAc  hoặc một cách đơn giản hơn,  

tính lặp lại với giá trị xấp xỉ bắt đầu 
*

,

#

, .2 cAcA cc  . 

Khi lấy kkk    11  nghiệm của Công thức (30) được tính bằng Công thức (31): 
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 wuk

twkc
c

cA

cA 2

rel

2

g

2*

,#

,
.1

/).(.2




                                                                                                                (31) 

Các giới hạn của khoảng tin cậy được tính theo các Công thức (16) và (17). 

12   Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm phải tuân thủ các yêu cầu theo TCVN ISO/IEC 17025. Báo cáo thử nghiệm phải 

bao gồm thông tin sau: 

a)  Viện dẫn tiêu chuẩn này; 

b)   Nhận dạng mẫu; 

c)   Các đơn vị dùng để biểu thị kết quả; 

d)   Kết quả thử nghiệm, )( AcA cuc  hoặc Uc A , với giá trị k liên quan. 

Có thể cung cấp thông tin bổ sung như: 

e)  Xác suất ,  và (1-); 

f)   Ngưỡng quyết định và giới hạn phát hiện; 

g)   Phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng mà có các cách khác nhau để thể hiện kết quả: 

1)   Khi nồng độ hoạt độ, Ac  được so sánh với ngưỡng quyết định (xem ISO 11929), thì kết quả 

của phép đo phải được biểu thị là  
*

Ac  khi kết quả ở dưới ngưỡng quyết định; 

2)   Khi nồng độ hoạt độ, Ac  được so sánh với giới hạn phát hiện, thì kết quả của phép đo có thể 

được biểu thị là  
#

Ac  khi kết quả ở dưới giới hạn phát hiện. Nếu giới hạn phát hiện vượt quá 

giá trị hướng dẫn, thì phải ghi vào tài liệu rằng phương pháp là không phù hợp đối với mục 

đích đo. 

h)   Mọi thông tin liên quan có ảnh hưởng tới kết quả. 

 



TCVN 7175:2011 

 

 24 

Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Ví dụ về dung dịch chất mang cần thêm vào mẫu nƣớc khi nghiên cứu nƣớc thải 

từ nhà máy điện hạt nhân 

 

Hoà tan trong 100 ml axit clohydric [c(HCl) = 0,1 mol/l]: 

  5,3 g crom (III) clorua ngậm 6 phân tử nước (CrCl3.6H2O) 

  3,6 g mangan (II) clorua ngậm 4 phân tử nước (MnCl2.4H2O) 

  4,8 g sắt (III) clorua ngậm 6 phân tử nước (FeCl3.6H2O) 

  4,0 g coban (II) clorua ngậm 6 phân tử nước (CoCl2.6H2O) 

  3,5 g zirconi (IV) oxy clorua ngậm 8 phân tử nước (ZrOCl2.8H2O) 

  1,3 g cesi clorua (CsCl) 

  1,8 g bari clorua ngậm 2 phân tử nước (BaCl2.2H2O) 

  2,7 g lanthan (III) clorua ngậm 7 phân tử nước (LaCl3.7H2O) 

  2,7 g ceri (III) clorua ngậm 7 phân tử nước (CeCl3.7H2O) 

  2,1 g kẽm clorua (ZnCl2) 

  2,1 g kali telurat (K2TeO4) 

1 ml của dung dịch chất mang này được thêm vào 1 lít mẫu nước. 
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Phụ lục B 

(tham khảo) 

Tính nồng độ hoạt độ từ phổ gamma sử dụng phép trừ nền tuyến tính 

(pic không bị nhiễu) 

Thông thường, diện tích pic thực tế thường được tính bằng phép trừ phổ nền tuyến tính. Trong trường 

hợp này, ba diện tích kênh được xác định trong phổ: diện tích P, đối xứng xung quanh pic lớn nhất 

chứa kênh p và hai diện tích B1 và B2, mỗi diện tích chứa kênh b, liền kề hai bên của P (xem Hình 

B.1). Với chiều rộng đầy tại một nửa chiều cao tối đa, h của pic, chiều dài của diện tích pic hp 5,2 và 

2/pb  thường được chọn. Sau đó tính Nn theo Công thức (6) với: 





2B

2B

B1

1B

P i

i

i

i

i

ig nn,nn,nn  và ).(
2

2B1B nn
b

p
nb                                                           (B.1) 

Độ không đảm bảo chuẩn được tính bằng: 

2B1Bbgg .
2

)(,)( nn
b

p
nunnu    và ).(

2
)( 2B1B

2

g nn
b

p
nnu N 








                                  (B.2) 

 

CHÚ DẪN 

i     Số kênh 

n    Số đếm 

1    Diện tích B1, với chiều dài b  

2    Diện tích P, với chiều dài p  

3   Diện tích B2, với chiều dài b  

Hình B.1 – Sơ đồ của phép trừ nền tuyến tính trong phổ gamma 
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Độ không đảm bảo chuẩn đối với nồng độ hoạt độ theo Công thức (9) được cho bởi: 
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(B.3) 

Trong trường hợp này, )~(~2

Acu được tính bởi: 
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                                 (B.4) 

và giá trị thu được cho ngưỡng quyết định 
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                                                 (B.5) 

và cho giới hạn phát hiện 
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                        (B.6) 

Khi lấy kkk    11  nghiệm của Công thức (B.6) được tính bằng Công thức (B.7): 
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                                                                                                                 (B.7) 

Giới hạn của khoảng tin cậy được tính theo các Công thức (16) và (17). 
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